
PHỤ LỤC 3 

(Kèm theo Thông tư số 16 /2010/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công Thương) 

ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN 
NGÀNH 

TỉnhThành phố: ....................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc​

--------- 

BIÊN BẢN 

Kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may 

<tên thương nhân .......................................................> 

  

Hôm nay, vào hồi .....h ngày ....tháng......năm......, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: 

+ Ông/Bà ........................, <chức vụ>,đại diện Sở Công Thương ......., Trưởng đoàn, 

+ Ông/Bà .........................., <chức vụ>, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư......, thành viên Đoàn. 

Trên cơ sở không báo trước/báo trước tối đa 2 giờ đồng hồ trước khi đến/theo đề nghị của 
thương nhân, Đoàn đã đến kiểm tra Cơ sở sản xuất của Công ty: (tên thương 
nhân).............................. 

Có địa chỉ tại.......................................................................................................................... 

Điện thoại………………….. Fax:.................... Giám đốc:………………………......................... 

Người tiếp………………….……………..Chức vụ:…………………. 

+ Cơ sở sản xuất của thương nhân không tồn tại: □ 

+ Cơ sở sản xuất của thương nhân đóng cửa, đã liên lạc với 
thương nhân nhưng không được: 

□ 

+ Cơ sở sản xuất đang hoạt động, nhưng thương nhân từ 
chối tiếp Đoàn: 

□ 

+ Đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của thương nhân: cụ 
thể như sau: 

□ 

I. Đoàn đã yêu cầu thương nhân cung cấp thông tin về cơ cấu vốn sở hữu của doanh 
nghiệp; các hồ sơ, chứng từ về máy móc, thiết bị, lao động 

1. Giấy phép thành lập số:………………………………..ngày 

2. Vốn Điều lệ: 



3. Thương nhân đã đầu tư trang thiết bị may với tổng số vốn là ............ 

4. Loại hình doanh nghiệp: 

- Doanh nghiệp nhà nước:                     □ 

- Doanh nghiệp dân doanh:                    □ 

- Công ty cổ phần:                                □ 

- Công ty có vốn đầu tư nước ngoài: 

+ Liên doanh:                                        □ 

+ Công ty 100% vốn nước ngoài           □ 

5. Cơ cầu sở hữu: 

 *Chủ sở hữu chính là ............................. chiếm ...........% vốn sở hữu, 

 Quốc tịch: ……………………………………………………………………….. 

 *Các cổ đông khác ....... .............................................................. .................................... 

......................................................................................................................% vốn sở hữu 

Có sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp dệt may khác: Có: □ Không: □ 

nếu có, là………………....................................................................................................... 

có địa chỉ tại......................................................................................................................... 

6. Hồ sơ, thiết bị: 

- Cung cấp đầy đủ:                                                                                □ 

- Cung cấp chưa đầy đủ:                                                                       □ 

- Không có hồ sơ để cung cấp cho Đoàn:                                              □ 

- Thiết bị mua trong nước có hoá đơn tài chính:                                      □ 

- Thiết bị nhập khẩu có tờ khai hải quan:                                                 □ 

- Thiết bị thuê mua tài chính:                                                                   □ 

- Thiết bị thuê của công ty khác (không phải do thuê mua tài chính):        □ 

Tên, địa chỉ, điện thoại và tên lãnh đạo công ty cho thuê :..................................... 

............................................................................................................................................ 

7. Lao động của Công ty: 

Số lao động hiện tại trong hồ sơ nhân sự :................ , trong đó, 

+ Số lao động ký Hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên): …………............................ 

(bằng chữ.................................................................................). 



+ Số lao động thời vụ đang làm việc tại công ty: ……..…………………………….… 

(bằng chữ..........................................................................)      

II. Đoàn xuống xưởng để xác định năng lực sản xuất của thương nhân, cụ thể: 

1. Tình hình nhà xưởng: 

- Số nhà xưởng:………………… 

- Tổng diện tích nhà xưởng:...................................... 

- Kho nguyên liệu: Diện tích:……..có thể trữ hàng để sản xuất trong ..…….. tháng 

2. Số lao động hiện có tại thời điểm kiểm tra: ………… 

3. Năng lực máy móc, thiết bị: 

 * Tổng số lượng thiết bị thực tế được xác định tại các nhà, xưởng như sau: 

STT Loại thiết bị 

Số lượng thiết bị Số, ngày, Hoá đơn tài 
chính, tờ khai Hải quan 

nhập khẩu, hợp đồng thuê 
máy 

Đang sản 
xuất 

Đã lắp đặt, 
c.bị đưa vào 

SX 

1 Máy may thẳng       

2 Máy chuyên dùng   

2.1 Vắt sổ     

2.2 Máy 2 kim     

2.3 Máy thùa khuyết     

2.4 Máy vắt gấu     

2.5 Loại khác     

3 Máy cắt     

4 Máy là hơi     

5 Thiết bị khác (nếu có )   

- Tổng số thiết bị không tính thiết bị khác (mục 5):          ................... chiếc 

- Tổng số thiết bị tính cả thiết bị khác:    ................... chiếc, ( bằng chữ ......................... 



............................................................................................................................................ 

- Số dây chuyền sản xuất:................... dây chuyền. Trong đó: 

…………công nhân/ chuyền, …………………máy/ chuyền 

- Đánh giá chung về tình trạng thiết bị: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

- Số thiết bị này có thể dùng để sản xuất được các chủng loại sản phẩm (Cat.): 

III. Kiến nghị của thương nhân: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Đoàn kiểm tra liên ngành đã kết thúc công tác kiểm tra vào hồi .....h ngày .............. 

  

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 

(chức vụ, ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành 

(chức vụ, ký và ghi rõ họ tên) 

  

Chữ ký của các thành viên trong Đoàn kiểm tra: 

<ký và ghi rõ họ tên từng thành viên> 

 

Nguồn: Thông tư 16/2010/TT-BCT 


